
SỞ GD&ĐT TỈNH QUẢNG NAM THỜI KHÓA BIỂU - CA SÁNG
TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2023 - 2024

Áp dụng từ ngày: 05/9/2023

GVCN Thảo.L Quân.Su Nga.A Thủy.L B.Hà.T Minh.S Lư.T Yến.A Trinh.T Oanh.L Mùi.H P.Thảo.L M.Dung.
A

Phương.
H B.Linh.S Nhị.L Hồng.L Nương.T Tuấn.S

PHÒNG HỌC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ngày Tiết 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11 11/6 11/7 11/8 11/9 11/10 11/11 11/12 11/13

Thứ 2

1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO

2 LY - Thảo-L SU - Quân.
Su NN - Nga.A SINH - Ka.Si TOAN - 

BHà. T
LY - VThảo.

L
SINH - Linh.

Si
VAN - Thảo-

V
TOAN - 
Trinh.T

GDCD - 
Liên.CD

SINH - 
Thuận.Si

NN - Thanh.
A LY - Oanh.L HOA - 

Phương.H
VAN - Dũng.

V
GDKTPL - 

Tỵ-S-CD
SU - Thạnh.

Su
TOAN - 
Nương.T

KTNN - 
Tuấn.Si

3 SINH - Ka.Si DIA - 
Huyến.Đ

SU - Quân.
Su LY - Thủy.L VAN - 

Hoàng.V
SINH - 
Minh.Si

HOA - 
Quyên.H

VAN - Thảo-
V

TOAN - 
Trinh.T

SINH - 
Thuận.Si

HOA - Mùi.
H

NN - Thanh.
A

GDKTPL - 
Liên.CD

HOA - 
Phương.H

VAN - Dũng.
V

NN - 
MDung.A

SU - Thạnh.
Su

GDKTPL - 
Tỵ-S-CD

TOAN - 
Đức.T

4 SINH - Ka.Si HOA - Hậu.
H

TOAN - 
Đức.T NN - Nga.A VAN - 

Hoàng.V
SINH - 
Minh.Si

TOAN - Lư.
T

SINH - 
Thuận.Si LY - Hồng.L HOA - 

Quyên.H
HOA - Mùi.

H
LY - VThảo.

L
TOAN - 
Dung.T

NN - Thanh.
A

TIN - Phước.
Ti

NN - 
MDung.A

DIA - 
Huyến.Đ

GDĐP - 
Phương.H

SU - N.Liên.
Su

5 VAN - 
Hoàng.V

HOA - Hậu.
H

TOAN - 
Đức.T NN - Nga.A SINH - Ka.Si TOAN - 

Trinh.T
TOAN - Lư.

T
HOA - Vân.

H
SINH - 

Thuận.Si
HOA - 

Quyên.H NN - Dung.A HOA - Vinh.
H

TOAN - 
Dung.T

NN - Thanh.
A

SU - Thạnh.
Su

DIA - 
Huyến.Đ LY - Hồng.L NN - 

MDung.A
SU - N.Liên.

Su

Thứ 3

1 SU - Quân.
Su

HOA - Hậu.
H LY - Dung.L GDCD - 

Liên.CD
DIA - 

Huyến.Đ
SU - Nguyệt.

Su TIN - Hà.Ti NN - Yến.A TOAN - 
Trinh.T

TOAN - 
Dung.T

VAN - Vân.
V DIA - Trân.Đ HOA - 

Chung.H
TOAN - 
Vinh.T

TOAN - Lư.
T

SU - N.Liên.
Su

SU *- Thạnh.
Su TIN - Anh.Ti HOA - 

Thắm.H

2 KTCN - 
Dung.L

SU - Quân.
Su

HOA - Hậu.
H

SU - Nguyệt.
Su

HOA - Vân.
H

HOA - 
Chung.H

HOA - 
Quyên.H

GDCD - 
Liên.CD

TOAN - 
Trinh.T VAN - Hà.V TIN - Hà.Ti DIA - Trân.Đ SU - N.Liên.

Su
TOAN - 
Vinh.T

TOAN - Lư.
T

DIA - 
Huyến.Đ NN - Yến.A TIN - Anh.Ti HOA - 

Thắm.H

3 SINH - Ka.Si KTCN - 
Dung.L

HOA - Hậu.
H

TOAN - 
Dung.T NN - Hạnh.A HOA - 

Chung.H
HOA - 

Quyên.H
HOA - Vân.

H
SU - N.Liên.

Su VAN - Hà.V GDCD - 
Liên.CD VAN - Giang DIA - Trân.Đ NN - Thanh.

A
SU - Thạnh.

Su
DIA - 

Huyến.Đ TIN - Anh.Ti VAN - 
Hoàng.V

NN - Hùng.
A

4 NN - Yến.A NN - Hạnh.A SU - Quân.
Su

HOA - Hậu.
H TIN - Anh.Ti TOAN - 

Trinh.T VAN - Hà.V HOA - Vân.
H

HOA - Mùi.
H TIN - Hà.Ti KTCN - 

Dung.L VAN - Giang TOAN - 
Dung.T

SU - Thạnh.
Su

VAN - Dũng.
V

TOAN - 
Vinh.T

DIA - 
Huyến.Đ

VAN - 
Hoàng.V

VAN - 
Uyên.V

5 NN - Yến.A NN - Hạnh.A VAN - Giang TIN - Anh.Ti SINH - Ka.Si TOAN - 
Trinh.T LY - Hà.L TIN - Hà.Ti HOA - Mùi.

H
KTCN - 
Dung.L

SU - Thạnh.
Su

NN - Thanh.
A

TOAN *- 
Dung.T LY - Sâm.L VAN* - 

Dũng.V
TOAN - 
Vinh.T

DIA* - 
Huyến.Đ

SU - N.Liên.
Su

VAN - 
Uyên.V

Thứ 4

1 NN - Yến.A SINH - 
Minh.Si

DIA - 
Huyến.Đ SINH - Ka.Si GDCD - 

Liên.CD TIN - Anh.Ti SU - N.Liên.
Su

SINH - 
Thuận.Si

VAN - Thúy.
V NN - Hạnh.A NN - Dung.A TOAN - 

Dung.T VAN - Giang TOAN* - 
Vinh.T

TIN - Phước.
Ti LY - Nhị.L TOAN - 

Đức.T
NN - 

MDung.A
HOA* - 
Thắm.H

2 GDCD - 
Liên.CD NN - Hạnh.A LY - Dung.L SINH - Ka.Si TIN - Anh.Ti SINH - 

Minh.Si
DIA - 

Huyến.Đ
SU - N.Liên.

Su
VAN - Thúy.

V
SINH - 

Thuận.Si NN - Dung.A TOAN - 
Dung.T VAN - Giang TOAN - 

Vinh.T NN - Yến.A TIN - Phước.
Ti

VAN - Dũng.
V

NN - 
MDung.A

TOAN - 
Đức.T

3 TOAN - Lư.
T

VAN - Thúy.
V LY - Dung.L VAN - Thảo-

V SINH - Ka.Si KTCN - Nhị.
L NN - Hạnh.A TOAN - 

Vinh.T
GDCD - 
Liên.CD

SINH - 
Thuận.Si

SU - Thạnh.
Su

SU - N.Liên.
Su DIA - Trân.Đ VAN - Giang SINH - Linh.

Si
TIN - Phước.

Ti
VAN - Dũng.

V
DIA - 

Huyến.Đ
TOAN - 
Đức.T



Thứ 4

4 TOAN - Lư.
T

GDCD - 
Liên.CD

SINH - 
Minh.Si

TOAN - 
Dung.T

TOAN - 
BHà. T TIN - Anh.Ti NN - Hạnh.A TOAN - 

Vinh.T
SINH - 

Thuận.Si
SU - Thạnh.

Su
TOAN - 

Đức.T VAN - Giang NN - 
MDung.A DIA - Trân.Đ SINH - Linh.

Si
VAN - 

Hoàng.V NN - Yến.A SU - N.Liên.
Su

GDĐP - 
Phương.H

5 TIN - Anh.Ti TOAN - 
Vinh.T

SINH - 
Minh.Si

TOAN - 
Dung.T

TOAN - 
BHà. T VAN - Giang TOAN - Lư.

T
VAN - Thảo-

V
SINH - 

Thuận.Si
SU - Thạnh.

Su
TOAN - 

Đức.T
SU - N.Liên.

Su
NN - 

MDung.A
HOA* - 

Phương.H DIA - Trân.Đ VAN - 
Hoàng.V NN - Yến.A DIA *- 

Huyến.Đ
VAN - 
Uyên.V

Thứ 5

1 HOA - Vinh.
H TIN - Anh.Ti TOAN - 

Đức.T
TOAN - 
Dung.T

HOA - Vân.
H VAN - Giang SU - N.Liên.

Su
TOAN - 
Vinh.T TIN - Hà.Ti NN - Hạnh.A SINH - 

Thuận.Si

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM KHỐI 10 VÀ KHỐI 11 (THEO KẾ HOẠCH)

2 HOA - Vinh.
H TIN - Anh.Ti TOAN - 

Đức.T
TOAN - 
Dung.T

HOA - Vân.
H VAN - Giang SINH - Linh.

Si TIN - Hà.Ti SU - N.Liên.
Su NN - Hạnh.A SINH - 

Thuận.Si

3 VAN - 
Hoàng.V

TOAN - 
Vinh.T VAN - Giang SU - Nguyệt.

Su
LY - NThúy.

L
NN - 

MDung.A LY - Hà.L SINH - 
Thuận.Si NN - Hạnh.A TOAN - 

Dung.T TIN - Hà.Ti

4 VAN - 
Hoàng.V

TOAN - 
Vinh.T VAN - Giang TIN - Anh.Ti SU - Nguyệt.

Su
NN - 

MDung.A LY - Hà.L SU - N.Liên.
Su NN - Hạnh.A TOAN - 

Dung.T
TOAN - 

Đức.T

5 X X X X X X X X X X X

Thứ 6

1 DIA - 
Huyến.Đ

TOAN - 
Vinh.T

GDCD - 
Liên.CD

VAN - Thảo-
V NN - Hạnh.A SU - Nguyệt.

Su VAN - Hà.V LY - Sâm.L LY - Hồng.L TIN - Hà.Ti TOAN - 
Đức.T

TOAN - 
Dung.T

GDĐP - 
Tuấn.Si

SU - Thạnh.
Su

GDĐP - 
Thuận.Si

VAN - 
Hoàng.V TIN - Anh.Ti LY - Oanh.L LY - Nhị.L

2 TIN - Anh.Ti TOAN - 
Vinh.T

HOA - Hậu.
H

VAN - Thảo-
V NN - Hạnh.A GDCD - 

Liên.CD VAN - Hà.V LY - Sâm.L LY - Hồng.L LY - Oanh.L TOAN *- 
Đức.T

TOAN - 
Dung.T VAN - Giang GDĐP - 

Thuận.Si
SU *- Thạnh.

Su
VAN* - 
Hoàng.V

VAN - Dũng.
V

DIA - 
Huyến.Đ LY - Nhị.L

3 TOAN - Lư.
T

VAN - Thúy.
V

TOAN - 
Đức.T

DIA - 
Huyến.Đ

SU - Nguyệt.
Su

LY - VThảo.
L TIN - Hà.Ti KTCN - 

Hồng.L NN - Hạnh.A VAN - Hà.V LY - Linh.L HOA - Vinh.
H

GDKTPL - 
Liên.CD DIA - Trân.Đ KTNN - 

Tuấn.Si
TOAN - 
Vinh.T

VAN* - 
Dũng.V

VAN - 
Hoàng.V

CĐSi - 
Thuận.Si

4 TOAN - Lư.
T

VAN - Thúy.
V TIN - Anh.Ti HOA - Hậu.

H
KTCN - Nhị.

L
LY - VThảo.

L
GDCD - 
Liên.CD

TOAN - 
Vinh.T TIN - Hà.Ti TOAN - 

Dung.T
VAN - Vân.

V
HOA*-Vinh.

H LY - Oanh.L VAN - Giang DIA - Trân.Đ GDKTPL - 
Tỵ-S-CD

TOAN - 
Đức.T

VAN* - 
Hoàng.V

NN - Hùng.
A

5 HOA - Vinh.
H LY - Nhị.L TIN - Anh.Ti HOA - Hậu.

H
VAN - 

Hoàng.V
DIA - 

Huyến.Đ NN - Hạnh.A TOAN - 
Vinh.T

VAN - Thúy.
V

TOAN - 
Dung.T

VAN - Vân.
V

GDKTPL - 
Liên.CD

LY *- Oanh.
L VAN - Giang DIA* - Trân.

Đ
GDĐP - 
Thuận.Si

TOAN - 
Đức.T

GDKTPL - 
Tỵ-S-CD

NN - Hùng.
A

Thứ 7

1 TOAN - Lư.
T LY - Nhị.L SINH - 

Minh.Si NN - Nga.A LY - NThúy.
L

NN - 
MDung.A

SINH - Linh.
Si LY - Sâm.L KTCN - 

Hồng.L DIA - Thu.Đ LY - Linh.L LY - VThảo.
L

HOA - 
Chung.H

GDKTPL - 
Liên.CD NN - Yến.A SU - N.Liên.

Su
GDKTPL - 

Tỵ-S-CD LY - Oanh.L KTNN - 
Tuấn.Si

2 LY - Thảo-L LY - Nhị.L NN - Nga.A KTCN - 
VThảo.L

LY - NThúy.
L

HOA - 
Chung.H

TOAN - Lư.
T DIA - Thu.Đ TOAN - 

Trinh.T
HOA - 

Quyên.H LY - Linh.L GDKTPL - 
Liên.CD

NN - 
MDung.A LY - Sâm.L NN - Yến.A SU* - N.

Liên.Su
GDKTPL - 

Tỵ-S-CD
TOAN - 
Nương.T

SINH - Linh.
Si

3 LY - Thảo-L SINH - 
Minh.Si NN - Nga.A LY - Thủy.L TOAN - 

BHà. T
TOAN - 
Trinh.T

TOAN - Lư.
T NN - Yến.A DIA - Thu.Đ LY - Oanh.L HOA - Mùi.

H
LY* - 

VThảo.L
SU - N.Liên.

Su LY *- Sâm.L KTNN - 
Tuấn.Si LY - Nhị.L LY - Hồng.L TOAN - 

Nương.T
SINH *- 
Linh.Si

4 SU - Quân.
Su

SINH - 
Minh.Si

KTCN - 
VThảo.L LY - Thủy.L TOAN - 

BHà. T
TOAN - 
Trinh.T

KTCN - 
Hồng.L NN - Yến.A HOA - Mùi.

H LY - Oanh.L DIA - Thu.Đ GDĐP - 
Tuấn.Si

HOA* - 
Chung.H

GDKTPL - 
Liên.CD

TOAN - Lư.
T

NN - 
MDung.A

GDĐP - 
Phương.H

SU *- N.
Liên.Su LY *- Nhị.L

5
SINH 

HOAT - 
Thảo-L

SINH 
HOAT - 
Quân.Su

SINH 
HOAT - 
Nga.A

SINH 
HOAT - 
Thủy.L

SINH 
HOAT - 
BHà. T

SINH 
HOAT - 
Minh.Si

SINH 
HOAT - Lư.

T

SINH 
HOAT - 
Yến.A

SINH 
HOAT - 
Trinh.T

SINH 
HOAT - 
Oanh.L

SINH 
HOAT - 
Mùi.H

SINH 
HOAT - 
VThảo.L

SINH 
HOAT - 

MDung.A

SINH 
HOAT - 

Phương.H

SINH 
HOAT - 
Linh.Si

SINH 
HOAT - 

Nhị.L

SINH 
HOAT - 
Hồng.L

SINH 
HOAT - 
Nương.T

SINH 
HOAT - 
Tuấn.Si

 * Lưu ý: Đối với Khối 10 và 11: Các tiết chuyên đề học tập lựa chọn được gắn dấu(*)


